
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
KỲ XÉT TUYỂN VÀO VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN SA THẦY NĂM 2022

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo

I VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON

1 Trịnh Thị Thùy
16/06/1999

Thanh Hóa
Sa Nghĩa - Sa Thầy- Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non
Chim Non

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

2 Vũ Thị Thu Hà
20/02/1998

Nghĩa Hưng
Tân Cảnh - Đak Tô - Kon Tum

Kinh
Thiên

chúa giáo

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Mô
Ray

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Đại học Sư phạm Mầm non

3 Y Nhi
13/3/1991

Kon Tum
Thôn 4 - Kroong- Kon Tum

Rơ Ngao
Thiên

chúa giáo

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Hoa
Sen

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

4 Nguyễn Thị Ánh Mâm
08/05/1996

Gia Lai
Thôn 2 - Kroong - Kon Tum

Kinh
Thiên
chúa

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Hoa
Sen

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

5 Y Phanh
07/06/2001

Kon Tum
Ya Xiêr - Sa Thầy-Kon Tum

Gia rai
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

6 Y Mai
09/03/2001

Kon Tum
Ya Xiêr - Sa Thầy-Kon Tum

Gia rai
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

7 Y Kỷ
16/01/2000

Kon Tum
konhngo klah-Ngọc Bay-Kon Tum

Rơ Ngao
Công giáo

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

8 Y Lương Y Thu Lệ
11/08/2000

Kon Tum
Đăk choong- Đăk glei - Kon Tum

Dẻ
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

9 Y Mai
17/07/1999

Kon Tum
Làng Chốt - Sa Thầy - Kon Tum

Gia rai
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

10 Y Thuưh
09/02/1991

Kon Tum
Pleiklech - Ngọc Bay - Kon Tum

Bana
Thiên
chúa

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Đại học Giáo dục Mầm

non x

11 Đinh Ngọc Trim
16/7/1994

Quảng Ngãi
Thôn 2 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non
Vàng Anh

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
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12 Y Xuân
09/10/1998

Xã Rờ Kơi
Thôn Gia Xiêng-Rờ Kơi-Sa Thầy Ha Lăng

Không
Giáo viên mầm

non
Trường Mầm non xã

Rờ Kơi
Giáo viên Mầm non hạng III

(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm
non x

13 Phó Thị Thanh Phương
21/07/2000

Bình Định
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Rờ Kơi

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

14 Y Lun
25/12/1995

Kon Tum
Thôn Kram-Rờ Kơi-Sa Thầy

Ha Lăng
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Rờ Kơi

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non x

15 Y Sử
04/11/1993

Kon Tum
Rờ Kơi - Sa Thầy -Kon Tum

Ha Lăng
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Rờ Kơi

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Đại học Giáo dục Mầm

non x

16 Y Khar
26/02/1992

Kon Tum
Rờ Kơi - Sa Thầy -Kon Tum

Ha Lăng
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Rờ Kơi

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Sư phạm Mầm non x

17 Nguyễn Thị Như Phương
09/01/1999

Quảng Ngãi
Sa Nghĩa - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Rờ Kơi

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

18 Hồ Thị Tuyết Nhung
20/3/1995

Bình Định
Trung Nghĩa Tây - Kroong - Kon

Tum

Kinh
Phật giáo

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Sa Bình

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Đại học Giáo dục Mầm

non

19 Nguyễn Thị Thùy Trang
16/07/1998

Quảng Nam
Duy Tân - TP Kon Tum -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non xã
Sa Bình

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

20 Huỳnh Thị Hoài Tâm
14/06/2001

Bình Định
Ngô Mây - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên mầm
non

Trường Mầm non Hoa
Hồng

Giáo viên Mầm non hạng III
(Mã số V.07.02.26) Cao đẳng Giáo dục Mầm

non

II VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐA MÔN

1 Lê Nguyễn Linh Yên
20/8/1998

Quảng Trị
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học
Nguyễn Bá Ngọc

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

2 Nguyễn Thị Ngọc Linh
03/02/1998

Quảng Nam
Duy Tân - TP Kon Tum -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học
Nguyễn Bá Ngọc

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

3 Nguyễn Thị Thảo
03/06/1996

Bình Định
Thôn 9 - Đăk Cấm - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Hồng Phong

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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4 Nguyễn Lê Phương Uyên
18/02/1993

Ninh Bình
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Hồng Phong

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

5 Nguyễn Thị Thu Thảo
27/7/2000

Hà Nội
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Hùng
Vương

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

6 Nguyễn Thị Tiền
06/02/1997

Bình Định
Thôn 3 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Hùng
Vương

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

7 Phan Thị Mỹ Hạnh
10/06/1998

Bình Định
Thôn 1 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Hùng
Vương

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

8 Dương Thị Thu
12/10/1989

Hà Tĩnh
Hơ Moong - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Võ
Thị Sáu

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học x

9 Y Láo
18/8/1994

Kon Tum
Ya Ly - Sa Thầy -Kon Tum

Gia rai
Thiên
chúa

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Võ
Thị Sáu

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học x

10 Nguyền Thị Mỹ Dung
09/02/1995

Quảng Ngãi
Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

11 Nguyễn Hoàng Thiện
05/8/1998

Quảng Ngãi
Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

12 Phan Thị Hà Lan
19/05/1997

Nam Định
Sa Bình - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

13 A Cứ
10/07/1993

Kon Tum
Ya Ly - Sa Thầy -Kon Tum

Gia rai
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học x

14  Y Minh
09/03/1999

Kon Tum
Kleng - Sa Thầy -Kon Tum

Gia rai
Thiên
chúa

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học x

15 Huỳnh Hà Thủy Tiên
29/04/2000

Bình Định
Quang Trung - TP Kon Tum -Kon

Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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16 Nguyễn Xuân Duy
03/12/1997

Nam Định
Thôn 3 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

17 Huỳnh Lê Linh Linh
01/01/1997

Quảng Ngãi
Thôn 2 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường Tiểu học Lê
Văn Tám

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

18 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
26/10/1996

Quảng Nam
Thôn 2 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học

19 Hồ Thị Hạnh
13/12/1995

Quảng Ngãi
Sa Sơn - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

20 Võ Thị Kim
08/1/1999

Quảng Ngãi
Sa Nhơn - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

21 Nguyễn Bích Mân
04/04/1984

Bình Định
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
xã Ya Xiêr

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

22 Y Yuiêt
01/01/1999

Kon Tum
Kleng - Sa Thầy -Kon Tum

Gia rai
Thiên
chúa

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
Nguyễn Trãi

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiểu học x

23 Lý Thị Nhi
16/03/1992

Cao Bằng
Ya Xiêr - Sa Thầy-Kon Tum

Nùng
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
Nguyễn Trãi

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học x

24 Mai  Thị Chi
26/9/1989

Thừa Thiên Huế
Làng Le- Mô Ray-Sa Thầy

Kinh
Phật giáo

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học

25 Vương Thị Hồng Kiên
01/07/1990

Cao Bằng
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Nùng
Không

Giáo viên Tiểu
học đa môn

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học GD Tiểu học x

III VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC

1 Nguyễn Hồng Viễn
23/05/1995

Bình Định
Phường Trường Chinh - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy tin
học Tiểu học

Trường PTDTBT TH
Lý Thường Kiệt

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học Kỹ sư CNTT

2 Đặng Thành Long
02/12/1990

Quảng Nam
Phường Lê Lợi - TP Kon Tum -

Tỉnh Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy tin
học Tiểu học

Trường Tiểu học Rờ
Kơi

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tin học

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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III VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TIẾNG ANH

1 Phạm Thị Bảo Yến
06/03/1994

Quảng Bình
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiếng
Anh Tiểu học

Trường TH và THCS
xã Ya Tăng

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiếng Anh

2 Chu Phương Trinh
16/10/1997

Nghệ An
Thôn 2 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiếng
Anh Tiểu học

Trường TH và THCS
xã Ya Tăng

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiếng Anh

3 Phan Thị Thu Thủy Quảng Ngãi
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên Tiếng
Anh Tiểu học

Trường TH và THCS
xã Ya Ly

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Tiếng Anh x

III VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ÂM NHẠC

1 Trường Lê Như Tâm
23/4/1999

Quảng Bình
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Âm nhạc Tiểu

học

Trường TH và THCS
xã Sa Nghĩa

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29) Đại học SP Âm nhạc

IV VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS TOÁN

1 Hà Cao Cường
05/11/2000

Thái Bình
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
toán THCS

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Toán học

2 Lê Công Nam
23/05/1993

Quảng Trị
Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng

Trị

Kinh
Không

Giáo viên dạy
toán THCS

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Toán học

V VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS HÓA HỌC

1 Phạm Thị Hồng Nhung
27/8/1997

Quảng Ngãi
Thôn 2 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa Học THCS

Trường THCS Nguyễn
Tất Thành

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

2 Nguyễn Hoài Phong
12/10/2000

Quảng Ngãi
Thôn 2 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa Học THCS

Trường THCS Nguyễn
Tất Thành

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

3 Phạm Thị Thu Hằng
21/03/2000

Hà Tĩnh
Duy Tân - TP Kon Tum -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa Học THCS

Trường PTDTBT
THCS Hai Bà Trưng

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

4 Đinh Thị Mỹ Huyền
12/03/1996

Quảng Ngãi
Sa Bình - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa Học THCS

Trường PTDTBT
THCS Hai Bà Trưng

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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5 Hà Thị Thanh Trúc
02/12/1999

Bình Định
Tổ 2 phường Trần Hưng Đạo - TP

Kon Tum

Kinh
Thiên
chúa

Giáo viên dạy
Hóa học THCS

Trường PTDTBT
THCS Hai Bà Trưng

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

6 Hoàng Thị Kim Tuyết
12/03/1989

Nghệ An
Chư Sê -Gia Lai

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa Học THCS

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

7 Đặng Thanh Lưu
28/9/1998

Bình Định
Duy Tân - Trường Chinh - Kon

Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Hóa học THCS

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Hóa học

VI VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS NGỮ VĂN

30 Y Hảo
18/10/1997

Kon Tum
Pleilay - Ia Chim-Kon Tum

Gia rai
Không

Giáo viên dạy
Ngữ Văn

Trường THCS Nguyễn
Tất Thành

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Ngữ Văn x

VII VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS ĐỊA LÝ

1 Y Hồng Liên
10/11/1996

Kon Tum
Pleicher- Hòa Bình - Kon Tum

Jrai
Không

Giáo viên dạy
Địa Lý THCS

Trường THCS Nguyễn
Huệ

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học Sư phạm Địa lý x

2 Hoàng Thị Hương
07/01/1991

Thanh Hóa
80 Hai Bà Trưng - TP Kon Tum -

tỉnh Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Địa Lý THCS

Trường THCS Nguyễn
Huệ

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học Sư phạm Địa lý

3 Hoàng Thị Dương
01/05/1997

Thái Nguyên
Khâm Đức - Phước Sơn - Quảng

Nam

Nùng
Không

Giáo viên dạy
Địa Lý THCS

Trường THCS Nguyễn
Huệ

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học Sư phạm Địa lý x

VIII VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS TIẾNG ANH

1 Nguyễn Hà Phương Thủy
30/6/1999

Hà Nam
252 Trần Phú- Tp Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Tiếng Anh

THCS

Trường PTDTBT
THCS Hai Bà Trưng

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Tiếng Anh

2 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
07/07/1998

Bình Định
Nhơn Phú - Quy Nhơn -Bình Định

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Tiếng Anh

THCS

Trường PTDTBT
THCS Hai Bà Trưng

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Tiếng Anh

3 Phạm Thị Nhàn
21/06/1992

Quảng Trị
Thôn 3 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Tiếng Anh

THCS

Trường TH và THCS
Nguyễn Trãi

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học SP Tiếng Anh

IX VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS THỂ DỤC

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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1 Phạm Viết Tâm
16/08/1991

Quảng Ngãi
Thôn 2 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Thể dục THCS

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học GD Thể chất

2 Nguyễn Công Trường
10/10/2000

Quảng Bình
Thôn 1 - Sa Thầy - Kon Tum

Kinh
Không

Giáo viên dạy
Thể dục THCS

Trường TH và THCS
Võ Nguyên Giáp

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32) Đại học GD Thể chất

X VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: KẾ TOÁN

1 Nguyễn Tĩnh
16/3/1987

Quảng Nam
Thôn 3 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Kế toán viên
trung cấp

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Kế toán viên trung cấp
(Mã số 06.032) Cao đẳng Kế toán

2 Mai Thị Trang
27/10/1987

Quảng Trị
Thôn 2 - Sa Thầy -Kon Tum

Kinh
Không

Kế toán viên
trung cấp

Trường TH và THCS
xã Sa Sơn

Kế toán viên trung cấp
(Mã số 06.032) Đại học Kế toán

Danh sách gồm có 71 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2./.

TT Ho ̣và tên
Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Hô ̣khẩu thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Chức danh nghề
nghiệp/ngạch viên chức
theo vị trí tuyển dụng

Trình độ đào tạo đáp ứng theo
yêu cầu vị trí tuyển dụng Đối

tượng
 ưu tiên

Ghi chú
Về trình độ

đào tạo
Chuyên ngành

đào tạo
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